
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /SVHTTDL-QLDL Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2020

V/v thống kê số lượng khách nước ngoài
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải 

Thực hiện Công văn số 3366/BGTVT-VT ngày 09/4/2020 của Bộ Giao
thông vận tải về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo
số 146/TB-VPCP trong việc rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài
hiện đang có mặt tại Việt Nam;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn
Tấn Bửu tại Công văn số 528/VPUBND-THVX ngày 14/4/2020 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước
ngoài trên địa bàn Tỉnh,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công
an Tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát,
thống kê số lượng khách nước ngoài trên địa bàn Tỉnh (phụ lục kèm theo).

Kính báo đến Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Du lịch (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLDL (T.Thường) 04b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Tuyên 





PHỤ LỤC 1
THỐNG KÊ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐANG LƯU TRÚ TẠI 

CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

STT Tên khách
Quốc
tịch

Số hộ chiếu
Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam

Tên CSLTDL
đón khách

Ngày nhận
phòng

Khách có nhu cầu
rời Việt Nam

Điểm
xuất

phát từ
Việt
Nam

Điểm
đến tại
nước
ngoài

1. Xu Zhao
Trung
Quốc

EH8873099 15/01/2020
Khách sạn

 Mộng Yến

16/01/2020 Các khách này
hiện đang sinh

sống và làm việc
lâu dài tại Đồng

Tháp nên chưa có
nhu cầu rời Việt
Nam sau khi hết

dịch bệnh

2. Feng Qing Gang
Trung
Quốc

EH8374493 07/01/2020 20/03/2020

3. Zhang Liang
Trung
Quốc

E07947895 06/01/2020
Nhà nghỉ 

Thiên Mai
29/01/2020

4. Lu Hai
Trung
Quốc

E5603014 12/10/2019
Khách sạn

 Khả Phụng
27/01/2020

5. Tang Yun Trung
Quốc

EE0478563 20/11/2019 Khách sạn

 Hà Anh

20/02/2020



STT Tên khách
Quốc
tịch

Số hộ chiếu
Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam

Tên CSLTDL
đón khách

Ngày nhận
phòng

Khách có nhu cầu
rời Việt Nam

Điểm
xuất

phát từ
Việt
Nam

Điểm
đến tại
nước
ngoài

6. Kwon Minhyeok
Hàn

Quốc
M98564995 08/6/2019

Khách sạn

 Thắng Lợi
26/02/2020

7. Winn Frederick Ian Anh 534713849 22/10/2019
Khách sạn

 Bông Sen Xanh
24/3/2020

8. Potosky Zose Michael
Canad

a
AG887972 27/11/2019

Khách sạn

 Mai Khanh
02/3/2020

9. Chen Jui Pin
Đài

Loan
303580749 18/3/2020

Khách sạn

 Thảo Quyên
02/4/2020

10. Huynh James

Mỹ

(Việt
kiều)

511819732 05/11/2019
Khách sạn Nhật

Thanh 2
30/01/2020



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG LƯU TRÚ TẠI NHÀ DÂN

CÓ NHU CẦU RỜI VIỆT NAM
(số liệu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp)

T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

1. Wang Li Min 1991
Trung
Quốc

EE6696261 13/4/2020 X
256 K2P4,
TP Sa Đéc

TP Sa Đéc,
Đồng Tháp

Trung
Quốc

2. Trần Lệ Hân 1989 Việt Nam B9383855 13/4/2020 X
256 K2P4,
TP Sa Đéc

TP Sa Đéc,
Đồng Tháp

Trung
Quốc

3. Wang Wentao 1991
Trung
Quốc

EC3699472 03/7/2020 X

Tổ 1, ấp 1,
Thường
Phước 1,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

4. Zhou Jun 1982
Trung
Quốc

G48028789 20/6/2020 X

Tổ 1, ấp 1,
Thường
Phước 1,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

5.
Fan Ko Hsin

(Phạm Thi 
Chơn)

1982
Trung

Quốc (Đài
Loan)

312271361 05/9/2020 X

ấp 1, xã
Thường
Phước 2,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

6. Teng Tsui Mei 1983 Trung
Quốc (Đài

Loan)

303697714 12/5/2020 X ấp 1, xã
Thường
Phước 2,

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

huyện
Hồng Ngự

7.
Won Mirang

(Đặng Thị Mai)
1981 Hàn Quốc M91993133 12/5/2020 X

ấp 1, xã
Thường
Phước 2,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp
Hàn Quốc

8.
Chang Chen 
Chih Chich

2005
Trung

Quốc (Đài
Loan)

352838887
7

05/6/2020 X

Ấp 2, xã
Thường
Phước 2,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

9. Ong Tho Long 1957 Mỹ 598742374 09/7/2020 X

Ấp 2, xã
Thường
Phước 2,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp
Mỹ

10.
Chen Ming 
Wang

1955
Trung

Quốc (Đài
Loan)

306615590 16/9/2020 X

Ấp 2, xã
Thường
Phước 2,

huyện
Hồng Ngự

huyện Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

11. LÊ THỊ ĐÀO 1955 Campuchia Về lại CPC
khi cửa

khẩu cho
qua lại

X số 256

ấp 4

xã An Hòa,
Tam Nông

0385351207 Nhập
cảnh về

nước đám
tang cha/

ông
ngoại,

chưa trở

Huyện Tam
Nông, Đồng

Tháp

Campuchia



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

lại CPC
đuợc do
đóng cửa

khẩu

12.
LE YANG 
VIEN

(Lê Văn Viên)
01/01/1961 Campuchia

CMND
CPC:

005863
X

số 256

ấp 4

xã An Hòa,
Tam Nông

0385351207
Huyện Tam
Nông, Đồng

Tháp
Campuchia

13.
PHIM CHAN 
THORN

(Lê Thị Hoa)
20/7/1972 Campuchia

CMND
CPC:

011273
X

số 256

ấp 4

xã An Hòa,
Tam Nông

0385351207
Huyện Tam
Nông, Đồng

Tháp
Campuchia

14.
WU, PO-
TSENG

24/01/2015
Trung

Quốc (Đài
Loan)

352778488
Không có
thông tin

X

ấp Tân
Hưng

xã Tân Công
Sính, Tam

Nông

0392977482
Huyện Tam
Nông, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

15. FAN YU FEI 1983
Trung

Quốc (Đài
Loan)

350127728 18/7/2020 X
Mỹ Thị B,
xã Mỹ An,
Tháp Mười

0985523833
Huyện Tháp
Mười, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

16.
LI SHIH 
CHENG

1977
Trung

Quốc (Đài
Loan)

316112687 14/8/2020 X

ấp Mỹ Phú,
xã Phú

Điền, Tháp
Mười

0389523227
Huyện Tháp
Mười, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

17. Le Huu Dung 24/08/196
0

Canada GK315552 25/3/2020 X Số nhà 158/
B, khóm

0907363422 Huyện Thanh
Bình, Đồng

Canada



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

Tân Đông
B, TTTB,

Thanh Bình
Tháp

18.
Hsu Cheng 
Lung

06/6/2002
Trung

Quốc (Đài
Loan)

351412804 27/3/2020 X

Ấp Tân
Hòa A,

xã Tân Phú,
Thanh Bình

0962387055
Huyện Thanh
Bình, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

19. Tee Zhe Rong 2019 Malaysia A54529039 16/6/2020 X

ấp Bắc
Trang 1,

Tân Công
Chí, Tân

Hồng,
Đồng Tháp

Huyện Tân
Hồng, Đồng

Tháp
Malaysia

20.
JUAN 
SHUANG

1980
Trung

Quốc (Đài
Loan)

350418348 17/9/2020 X

Ấp Tân
Mỹ, xã Tân
Phú Trung,

Châu
Thành

0903592826
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

21. LIN TZU YUN 2019
Trung

Quốc (Đài
Loan)

353073306 17/9/2020 X

Ấp Tân
Mỹ, xã Tân
Phú Trung,

Châu
Thành

0903592826
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

22. JANG JACKY 2014 Mỹ 644768172 25/7/2020 X Ấp Tân
Hòa, xã
Tân Phú
Trung,
Châu

0798845182 Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Mỹ



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

Thành

23.
JIANG, NAN 
MEI

2018
Trung
Quốc

EH2300037 12/4/2020 X

ẤpTân Phú,
xã Tân Phú

Trung,
Châu
Thành

0363716961
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

24.
Cheng Ching 
Chu

2018
Trung

Quốc (Đài
Loan)

351244427 02/5/2020 X

Ấp Tân
Phú, xã Tân
Phú, Châu

Thành

0334330541
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

25.
Mimi Trinh 
Nguyen

1982 Mỹ 652338914 02/5/2020 X

Ấp Tân
Thạnh, xã
Tân Phú,

Châu
Thành

0965485339
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

26. Kwon Hyeyun 2007 Hàn Quốc M16310411 05/5/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân Phú,

Châu
Thành

0977744295
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Hàn Quốc

27. Chao Shih Kai 2015
Trung

Quốc (Đài
Loan)

313682768 06/5/2020 X

Ấp Tân
Thuận, xã
Tân Phú,

Châu
Thành

0277362336
6

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

28.
Chew Rong 
Yuan

2009 Singapore E6862120F 21/5/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân Phú,

Châu
Thành

0384984428
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Singapore



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

29.
Chew Choong 
Kian

2008 Singapore E6862111K 16/6/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân Phú,

Châu
Thành

0384984428
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Singapore

30. Li Pao Yu 2017
Trung

Quốc (Đài
Loan)

315855885 10/8/2020 X

Ấp Tân
Bình, xã
Tân Phú,

Châu
Thành

0796940071
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

31. Le Van Hong 1966 Úc PB2643728 29/6/2020 X

Ấp Phú
Hòa, An

Phú Thuận,
Châu
Thành

0703.794.92
7

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Úc

32.
Jayleen Yer Jia 
Xin

2017 Malaysia A50564258 03/4/2020 X

Ấp Tân
Thuận, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0913.158.18
6

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Malaysia

33. Ye De Man 1976
Trung
Quốc

EC1913847 13/4/2020 X

Ấp Hòa
Thạnh, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0708.405.82
4

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

34. Jao Hao Jen 2018 Trung
Quốc (Đài

Loan)

351606692 10/6/2020 X Ấp Hòa
Thuận, An
Phú Thuận,

Châu

0777.410.07
5

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

Thành

35.
Hoa Thi Nhu 
Truong

1955 Mỹ 591036979 03/8/2020 X

Ấp Phú
Thạnh, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0918.565.95
8

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

36.
Quang Van 
Nguyen

1953 Mỹ 648933119 03/8/2020 X

Ấp Phú
Thạnh, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0918.565.95
8

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

37.
Chervalier 
Mare Jean 
Jacques

1988 Pháp 14DC70837
25/10/202

0
X

Ấp Phú
Thạnh, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0939.029.04
3

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Pháp

38.
Jackson James 
Edward

1967 Mỹ 505922367
25/10/202

0
X

Ấp Phú
Thạnh, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0939.029.04
3

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

39. Chang Ting Jui 2018
Trung

Quốc (Đài
Loan)

351742956 27/6/2020 X

Ấp Tân
Thuận, An
Phú Thuận,

Châu
Thành

0329.814.17
0

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

40. Forbes Luong 
Chuong Cam

1962 Mỹ 648155467 08/04/202
0

X Ấp Phú
Long, Phú

0375.687.76
5

Huyện Châu
Thành, Đồng

Mỹ



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

Hựu, Châu
Thành

Tháp

41.
Yuan Ming 
Kang

2014
Trung

Quốc (Đài
Loan)

352730515 05/6/2020 X

Ấp Phú
Bình, Phú
Hựu, Châu

Thành

0389.394.07
9

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

42. Juan Chia Pao 2016
Trung

Quốc (Đài
Loan)

353582280 05/7/2020 X

Ấp Phú
Bình, Phú
Hựu, Châu

Thành

0787.856.88
4

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

43.
Joan Shih Ming
Li

1981
Trung

Quốc (Đài
Loan)

314964688 28/4/2020 X

Ấp Phú
Hưng, Phú
Hựu, Châu

Thành

0397.142.11
3

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

44. Tsou Cheng En 2013
Trung

Quốc (Đài
Loan)

350399901 28/4/2020 X

Ấp Phú
Hưng, Phú
Hựu, Châu

Thành

0397.142.11
3

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

45.
MAGGIE 
KHOR

2018 Malaysia A54203974 08/4/2020 X

Ấp An
Ninh, xã

An Khánh,
Châu
Thành

0783888324
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Malaysia

46.
ANDY SEE 
JIAN HONG

2008 Malaysia A20134369 16/4/2020 X

Ấp An
Bình, xã An

Khánh,
Châu
Thành

0396188145
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Malaysia
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Về
nước

ở lại

VN

47.
JUAN YU 
CHUAN

1983
Trung

Quốc (Đài
Loan)

352192358 16/9/2020 X

Ấp An
Hưng, xã

An Khánh,
Châu
Thành

0376381457
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

48.
RUAN SYUE 
HSINH

1984
Trung

Quốc (Đài
Loan)

302400232 27/6/2020 X

Ấp An Phú,
xã An
Khánh,
Châu
Thành

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

49.
NIEN VAN 
VU

1950 Mỹ 501643549 25/7/2020 X

Ấp Hòa
Hưng, xã
Hòa Tân,

Châu
Thành

Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

50.
Chung Kiem 
Bach

1946 Mỹ 571002272 16/6/2020 X

Ấp Thạnh
Phú, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0915789181
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

51.
Kim Kwang 
Cheol

1959 Hàn Quốc M74437896 20/9/2020 X

Ấp Tây, xã
Tân Bình,

Châu
Thành

0704087829
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Hàn Quốc

52. Dam Hien Thi 1958 Canada HD651883 21/7/2020 X

Ấp Thạnh
Phú, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0907576482
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Canada

53. Nguyễn Thị 1978 Trung 313434585 09/6/2020 X Ấp Tân An, 0939209288 Huyện Châu Trung
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T
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Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 

tạm trú
SĐT Ghi chú

Điểm xuất
phát tại

Việt Nam

Điểm đến
ở nước
ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

Ngọc Ở
Quốc (Đài

Loan)

xã Tân
Bình, Châu

Thành

Thành, Đồng
Tháp

Quốc (Đài
Loan)

54.
Chuang Shu 
Ping

2010
Trung

Quốc (Đài
Loan)

313434586 09/6/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0939209288 Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

55.
Huang Kuei 
Ying

2013
Trung

Quốc (Đài
Loan)

350347856 14/6/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0387144443
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

56.
Nguyen An 
Khương

1989 Úc PB4072326 23/5/2020 X

Ấp Phú An,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

089956984
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Úc

57. Wang Dong Li 1976
Trung
Quốc

EE8813820 20/4/2020 X

Ấp An Hòa
Nhì, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0795905354
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

58. Chen Jiabin 1988
Trung
Quốc

E6273765 11/4/2020 X

Ấp Đông,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0706901224
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

59. Chen Yulin 2018
Trung
Quốc

EH6337083 11/4/2020 X

Ấp Đông,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0706901224
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc
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Điểm đến
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ngoàiNam Nữ

Về
nước

ở lại

VN

60. Chen Yuxin 2017
Trung
Quốc

EH6337084 11/4/2020 X

Ấp Đông,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0706901224
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

61. Cui Dian Tao 1980
Trung
Quốc

E96674437 13/7/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0765095038
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

62. Cui Zhan Chen 2019
Trung
Quốc

EH6688998 13/7/2020 X

Ấp Tân An,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0765095038
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

63. Nguyen Steve 1959 Mỹ 598398136 07/8/2020 X

Ấp Đông,
xã Tân

Bình, Châu
Thành

0939416649
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

64.
Nguyen Hue 
Thi

1955 Mỹ 522598121 01/6/2020 X

Ấp Thạnh
Phú, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0904133447
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

65.
Tran Thanh 
Tanya Kim

1977 Mỹ 475445431 01/6/2020 X

Ấp Thạnh
Phú, xã Tân
Bình, Châu

Thành

090413347
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp
Mỹ

66.
Tang Xin 
Zheng

1992
Trung
Quốc

EC4310300 16/6/2020 X

Ấp An Hòa
Nhì, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0932106095
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc
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Về
nước

ở lại

VN

67. Tang Jing Lin 2019
Trung
Quốc

EH8707839 16/6/2020 X

Ấp An Hòa
Nhì, xã Tân
Bình, Châu

Thành

0932106095
Huyện Châu
Thành, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

68. Nhim Píey 1999 Campuchia
Số căn cước

CPC

050781828
29/4/2020 x

Khóm An
Lợi,

phường An
Lộc, TX

Hồng Ngự

0979 945304

Nuôi vợ
sinh con

Qua cửa
khẩu

quốc tế
Dinh Bà.

TX Hồng
Ngự, Đồng

Tháp
Campuchia

69. Nor Sokhun 1995 Campuchia
Số căn cước

CPC

051054079
29/4/2020 x

Khóm An
Lợi,

phường An
Lộc, TX

Hồng Ngự

0979 945304

Sinh con

Qua cửa
khẩu

quốc tế
Dinh Bà

TX Hồng
Ngự, Đồng

Tháp
Campuchia

70. Tang Qiu Ping 1988
Trung Quốc

(Phúc Kiến)
E9370860 19/4/2020 x

Khóm Cả
Gốc,

phường An
Thạnh, , TX
Hồng Ngự

0355 047157

Du lịch,
dự kiến
16/4 về

TQ

TX Hồng
Ngự, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

(Phúc
Kiến)

71. Wang Zi Mu 2018
Trung
Quốc

EE0059661 X

198A ấp
Tân Thành,
Hòa Thành,
Lai Vung

0357050929
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Trung
Quốc

72. Nang HaiFa 1983 Trung E92410268 X 198A ấp 0357050929 Huyện Lai Trung
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ở lại
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Quốc
Tân Thành,
Hòa Thành,
Lai Vung

Vung, Đồng
Tháp

Quốc

73. Huang Sian 1983
Trung
Quốc

DA3371437 X
200 ấp Tân

Hòa
0792607941

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

74.
Kang Yeo 
Nhee

1981 Hàn Quốc M31803843 16/5/2020 X

250A/TT
ấp Tân

Thành, Hòa
Thành, Lai

Vung

0907848677
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Hàn Quốc

75. Guopenghei 1997
Trung
Quốc

EF3173062 16/5/2020 X

95B/3 Định
Thành,

Định Hòa,
Lai Vung

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

76. Kon Kun Wern 1994 Malaysia A52001262 11/4/2020 X

468/3 Định
Thành,

Định Hòa,
Lai Vung

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp
Malaysia

77. Lam Hen Huy 1950 Canada GK618652
13/07/202

0
x

262/TH ấp
Tân Hưng,

xã Tân
Thành, Lai

Vung

0386650731
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Canada

78. Dana Dang Vo 1968 Mỹ 568966533 02/08/202
0

x 06 lô D/TB
ấp Tân

Bình, xã
Tân Thành,

0918118892 Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Mỹ
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ở lại
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Lai Vung

79. Chen  Zihan 2015
Trung
Quốc

E69972828
02/06/202

0
x

457/TH ấp
Tân Hưng,

xã Tân
Thành, Lai

Vung

0706993364;
0813817448

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc

80. Duong Thi Nga 1977 Mỹ 650019284 17/6/2020 X

447/4 ấp
Tân Quí,

Tân Phước,
Lai Vung

0939423057
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Mỹ

81. Hoàng Jefferon 2010 Mỹ 646466874 17/6/2020 X

447/4 ấp
Tân Quí,

Tân Phước,
Lai Vung

0939423057
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Mỹ

82. Hoàng Johnson 2006 Mỹ 551959593 17/6/2020 X

447/4 ấp
Tân Quí,

Tân Phước,
Lai Vung

0939423057
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Mỹ

83.
Hoàng Quốc 
Thắng

1967 Mỹ 524154269 17/6/2020 X

447/4 ấp
Tân Quí,

Tân Phước,
Lai Vung

0939423057
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Mỹ

84. Qui Ping 1985 Trung Quốc 6576056 X

447/2 ấp
Hòa Ninh,
xã Long

Thắng. Lai
Vung

0764836985
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Trung
Quốc



T
T

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch Số hộ chiếu

Thời hạn
được cấp
phép tạm

trú

Nguyện vọng của
người nước ngoài Địa chỉ 
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Điểm đến
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Về
nước

ở lại

VN

85. Lian Jian Long 1991 Trung Quốc 6576053 X

447/2 ấp
Hòa Ninh,
xã Long
Thắng,

Lai Vung

0764836985
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Trung
Quốc

86. Zhou Min 1984 Malaysia 2532925 X

185/1 ấp
Long An, xã
Long Thắng,

Lai Vung

091045869
Huyện Lai

Vung, Đồng
Tháp

Malaysia

87. Wuyu Chinh 1985
Trung

Quốc (Đài
Loan)

352819384 15/7/2020 X

886/5 ấp
Hòa Định,
Vĩnh Thới,
Lai Vung

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

88. Suan Hsin Yi 1980
Trung

Quốc (Đài
Loan)

302868636 13/7/2020 X

164/4 ấp
Thới Hòa,
Vĩnh Thới,
Lai Vung

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)

89.
Nguyễn Thị 
Anh Tuyền

1982
Trung

Quốc (Đài
Loan)

351881598 30/4/2020 X

967/5 ấp
Hòa Định,
Vĩnh Thới,
Lai Vung

Huyện Lai
Vung, Đồng

Tháp

Trung
Quốc (Đài

Loan)
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